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Lược đồ ER CONGTY
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Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ CONGTY : Tạo bảng
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Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ CONGTY : Tạo bảng

1 create tab le CON(Ten varchar (64), NgaySinh date , GioiTinh varchar (8),
2 MaNV varchar (16), MaNV2 varchar (16),
3 primary key(Ten, NgaySinh , GioiTinh , MaNV));
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Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ CONGTY : Tạo bảng

1 create tab le NHANVIEN(MaNV varchar (16), NgaySinh date , GioiTinh varchar (8),
2 HoDem varchar (32), Ten varchar (16), Luong real, DiaChi varchar (128),
3 MaDV varchar (16), NguoiGS varchar (16),
4 primary key(MaNV));
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Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ CONGTY : Tạo bảng

1 create tab le THAMGIA(MaNV varchar (16), MaDA varchar (16),
2 SoGio real,
3 primary key(MaNV, MaDA));
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Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ CONGTY : Tạo bảng

1 create tab le DUAN(MaDA varchar (16), TenDA varchar (256),
2 DiaDiem varchar (128), MaDV varchar (16),
3 primary key(MaDA));
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Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ CONGTY : Tạo bảng

1 create tab le DONVI(MaDV varchar (16), TenDV varchar (128),
2 MaNV varchar (16), NgayBatDau date ,
3 primary key(MaDV));
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Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ CONGTY : Tạo bảng

1 create tab le DIADIEMDV(MaDV varchar (16),
2 DiaDiem varchar (128),
3 primary key(MaDV, DiaDiem));
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Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ CONGTY : Tạo khóa ngoài

1 a l t e r tab le CON add const ra in t FK_CON_NHANVIEN1
2 f o re ign key (MaNV) references NHANVIEN(MaNV);
3 a l t e r tab le CON add const ra in t FK_CON_NHANVIEN2
4 f o re ign key (MaNV2) references NHANVIEN(MaNV);
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Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ CONGTY : Tạo khóa ngoài

1 a l t e r tab le NHANVIEN add const ra in t FK_NHANVIEN_DONVI
2 f o re ign key (MaDV) references DONVI(MaDV);
3 a l t e r tab le NHANVIEN add const ra in t FK_NHANVIEN_NHANVIEN
4 f o re ign key (NguoiGS) references NHANVIEN(MaNV);
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Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ CONGTY : Tạo khóa ngoài

1 a l t e r tab le THAMGIA add const ra in t FK_THAMGIA_DUAN
2 f o re ign key (MaDA) references DUAN(MaDA);
3 a l t e r tab le THAMGIA add const ra in t FK_THAMGIA_NHANVIEN
4 f o re ign key (MaNV) references NHANVIEN(MaNV);
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Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ CONGTY : Tạo khóa ngoài

1 a l t e r tab le DUAN add const ra in t FK_DUAN_DONVI
2 f o re ign key (MaDV) references DONVI(MaDV);
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Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ CONGTY : Tạo khóa ngoài

1 a l t e r tab le DONVI add const ra in t FK_DONVI_NHANVIEN
2 f o re ign key (MaNV) references NHANVIEN(MaNV);
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Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ CONGTY : Tạo khóa ngoài

1 a l t e r tab le DIADIEMDV add const ra in t FK_DIADIEMDV_DONVI
2 f o re ign key (MaDV) references DONVI(MaDV);

N. H. Châu (VNU-UET) Cơ sở dữ liệu: Mô hình quan hệ (4) https://bit.ly/3gBsAGb 4 / 5

https://bit.ly/3gBsAGb


Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ CONGTY : Xóa bảng

1 drop tab le if e x i s t s CON;
2 drop tab le if e x i s t s DIADIEMDV;
3 drop tab le if e x i s t s THAMGIA;
4 drop tab le if e x i s t s DUAN;

5 a l t e r tab le DONVI drop const ra in t
6 FK_DONVI_NHANVIEN;
7 drop tab le if e x i s t s NHANVIEN;
8 drop tab le if e x i s t s DONVI;
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